	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.1
	GVCN: Trần Thị Kim Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - Thắm
	Văn - Uyên
	NN - Bưởi
	Văn - Uyên
	Toán - Kim
	BDHSG- PĐY

	NN - Bưởi
	Toán - Kim
	Toán - Kim
	Văn - Uyên
	Văn - Uyên
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - K.Dung
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	CN - L.Thủy
	KHTN - Thắm
	KHTN - Thắm
	BDHSG- PĐY

	Ng.thuật MT - Quốc
	NN - Bưởi
	KHTN - Thắm
	LSĐL - K.Dung
	HĐTN - K.Dung
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - K.Dung
	LSĐL - K.Dung
	GDCD - Tuyết
	Toán - Kim
	SHL - K.Dung
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.3
	GVCN: Dương Triệu Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - K.Dung
	LSĐL - K.Dung
	LSĐL - K.Dung
	KHTN - Tiên
	Ng.thuật MT - Quốc
	BDHSG- PĐY

	Toán - Tr. Hoa
	KHTN - Tiên
	Toán - Tr. Hoa
	NN - Bưởi
	Văn - Hương
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Tiên
	Văn - Hương
	GDCD - Tuyết
	Toán - Tr. Hoa
	Toán - Tr. Hoa
	BDHSG- PĐY

	NN - Bưởi
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	CN - L.Thủy
	Văn - Hương
	HĐTN - Tr. Hoa
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Tr. Hoa
	NN - Bưởi
	KHTN - Tiên
	Văn - Hương
	SHL - Tr. Hoa
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.5
	GVCN: Trịnh Bé Tiên

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - Tuyết
	KHTN - Tiên
	Toán - Kim
	Ng.thuật MT - Quốc
	Văn - L.Thuận
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - K.Dung
	NN - Bưởi
	LSĐL - K.Dung
	Văn - L.Thuận
	KHTN - Tiên
	BDHSG- PĐY

	NN - Bưởi
	Toán - Kim
	NN - Bưởi
	Toán - Kim
	Toán - Kim
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Tiên
	LSĐL - K.Dung
	Văn - L.Thuận
	KHTN - Tiên
	HĐTN - Tiên
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Tiên
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	Văn - L.Thuận
	CN - L.Thủy
	SHL - Tiên
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.7
	GVCN: Lê Thúy Quỳnh

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Quỳnh
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	GDCD - Tuyết
	NN - Bưởi
	LSĐL - K.Dung
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Th.Hồng
	Toán - Quỳnh
	NN - Bưởi
	KHTN - Th.Hồng
	Toán - Quỳnh
	BDHSG- PĐY

	Văn - L.Thuận
	NN - Bưởi
	LSĐL - K.Dung
	Văn - L.Thuận
	Văn - L.Thuận
	BDHSG- PĐY

	Văn - L.Thuận
	CN - Ng.Thu
	KHTN - Th.Hồng
	Ng.thuật MT - Quốc
	HĐTN - Quỳnh
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Quỳnh
	KHTN - Th.Hồng
	Toán - Quỳnh
	LSĐL - K.Dung
	SHL - Quỳnh
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.9
	GVCN: Nguyễn Thị Lệ Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CN - Ng.Thu
	Toán - Kim
	LSĐL - V.Hải
	KHTN - Ng.Thu
	KHTN - Ng.Thu
	BDHSG- PĐY

	NN - V.Thảo
	NN - V.Thảo
	GDCD - Tuyết
	LSĐL - V.Hải
	Toán - Kim
	BDHSG- PĐY

	Văn - Thanh
	LSĐL - V.Hải
	Toán - Kim
	NN - V.Thảo
	Văn - Thanh
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Ng.Thu
	Ng.thuật-N - Diệu
	Văn - Thanh
	Toán - Kim
	HĐTN - Ng.Thu
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Ng.Thu
	KHTN - Ng.Thu
	Văn - Thanh
	Ng.thuật MT - Quốc
	SHL - Ng.Thu
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.11
	GVCN: Đặng Khánh Ngọc

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - Ngọc
	KHTN - Ngọc
	Văn - Thanh
	NN - V.Thảo
	Toán - Ninh
	BDHSG- PĐY

	Toán - Ninh
	Văn - Thanh
	LSĐL - V.Hải
	Ng.thuật MT - Quốc
	KHTN - Ngọc
	BDHSG- PĐY

	GDCD - Tuyết
	Văn - Thanh
	Toán - Ninh
	LSĐL - V.Hải
	NN - V.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Văn - Thanh
	LSĐL - V.Hải
	Ng.thuật-N - Diệu
	Toán - Ninh
	HĐTN - Ngọc
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Ngọc
	NN - V.Thảo
	KHTN - Ngọc
	CN - Ng.Thu
	SHL - Ngọc
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.1
	GVCN: Lương Thị 
                               Thanh Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ng.thuật MT - Quốc
	Văn - Cảnh
	LSĐL - Hùng
	Văn - Cảnh
	LSĐL - Hùng
	BDHSG- PĐY

	KHTN - L.Thủy
	Văn - Cảnh
	NN - B. Dương
	Văn - Cảnh
	Toán - Q.Châu
	BDHSG- PĐY

	Toán - Q.Châu
	NN - B. Dương
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	Toán - Q.Châu
	KHTN - L.Thủy
	BDHSG- PĐY

	NN - B. Dương
	LSĐL - Hùng
	Toán - Q.Châu
	KHTN - L.Thủy
	HĐTN - L.Thủy
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - L.Thủy
	CN - D.Bình
	KHTN - L.Thủy
	GDCD - N.Thuận
	SHL - L.Thủy
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.3
	GVCN: Bùi Thùy Dương

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NN - B. Dương
	Toán - Tr. Hoa
	KHTN - L.Thủy
	NN - B. Dương
	KHTN - L.Thủy
	BDHSG- PĐY

	GDCD - N.Thuận
	NN - B. Dương
	LSĐL - Hùng
	Toán - Tr. Hoa
	Ng.thuật MT - Quốc
	BDHSG- PĐY

	Toán - Tr. Hoa
	LSĐL - Hùng
	Toán - Tr. Hoa
	KHTN - L.Thủy
	Văn - Duyên
	BDHSG- PĐY

	KHTN - L.Thủy
	Văn - Duyên
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	LSĐL - Hùng
	HĐTN - B. Dương
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - B. Dương
	Văn - Duyên
	Văn - Duyên
	CN - D.Bình
	SHL - B. Dương
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.5
	GVCN: Ng Thị Duy Bình

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - D.Bình
	CN - Th.Dự
	Toán - Tr. Hoa
	Toán - Tr. Hoa
	GDCD - N.Thuận
	BDHSG- PĐY

	NN - Vũ Phương
	Toán - Tr. Hoa
	NN - Vũ Phương
	Văn - Duyên
	KHTN - D.Bình
	BDHSG- PĐY

	Ng.thuật MT - Quốc
	Văn - Duyên
	LSĐL - Hùng
	Văn - Duyên
	LSĐL - Hùng
	BDHSG- PĐY

	Toán - Tr. Hoa
	KHTN - D.Bình
	Văn - Duyên
	KHTN - D.Bình
	HĐTN - D.Bình
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - D.Bình
	NN - Vũ Phương
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	LSĐL - Hùng
	SHL - D.Bình
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.7
	GVCN: Bùi Vũ Ngọc Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Ngọc Dung
	KHTN - T.Nhung
	Toán - Q.Châu
	Văn - Ngọc Dung
	Toán - Q.Châu
	BDHSG- PĐY

	Ng.thuật MT - Quốc
	CN - Th.Dự
	Ng.thuật-N - Th. Thủy
	NN - B. Dương
	LSĐL - Hùng
	BDHSG- PĐY

	NN - B. Dương
	Văn - Ngọc Dung
	GDCD - N.Thuận
	LSĐL - Hùng
	KHTN - T.Nhung
	BDHSG- PĐY

	Toán - Q.Châu
	Văn - Ngọc Dung
	NN - B. Dương
	Toán - Q.Châu
	HĐTN - Ngọc Dung
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Ngọc Dung
	LSĐL - Hùng
	KHTN - T.Nhung
	KHTN - T.Nhung
	SHL - Ngọc Dung
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.1
	GVCN: Bùi Thị Tuyết

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá - Thành
	Nhạc - Diệu
	CN - Hòa
	NN - Vũ Phương
	Địa - Ng.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Sinh - Ng.Thu
	NN - Vũ Phương
	Lý - Th.Hồng
	Văn - Ngọc Dung
	Văn - Ngọc Dung
	BDHSG- PĐY

	Toán - Hải
	Sinh - Ng.Thu
	NN - Vũ Phương
	Văn - Ngọc Dung
	Hoá - Thành
	BDHSG- PĐY

	Sử - Tuyết
	Toán - Hải
	GDCD - Lê Thúy
	Toán - Hải
	Sử - Tuyết
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Tuyết
	Văn - Ngọc Dung
	Toán - Hải
	CN - Hòa
	SHL - Tuyết
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.3
	GVCN: Nguyễn Thị 
                               Bích Tuyền

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Tuyền
	Toán - Q.Thịnh
	NN - Vũ Phương
	CN - Th.Hồng
	Hoá - Thành
	BDHSG- PĐY

	Văn - Tuyền
	Sử - K.Dung
	Toán - Q.Thịnh
	Toán - Q.Thịnh
	Sử - K.Dung
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Thành
	Văn - Tuyền
	GDCD - Lê Thúy
	Địa - Ng.Thảo
	Sinh - Ng.Thu
	BDHSG- PĐY

	NN - Vũ Phương
	CN - Th.Hồng
	Văn - Tuyền
	Sinh - Ng.Thu
	Toán - Q.Thịnh
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Tuyền
	Nhạc - Diệu
	Lý - Th.Hồng
	NN - Vũ Phương
	SHL - Tuyền
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.5
	GVCN: Lê Thị Thúy Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý - Th.Hồng
	Địa - Ng.Thảo
	Toán - Q.Thịnh
	Sử - D.Thuý
	Toán - Q.Thịnh
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Thành
	Nhạc - Diệu
	Sinh - Tiên
	Sinh - Tiên
	Hoá - Thành
	BDHSG- PĐY

	NN - Vũ Phương
	Toán - Q.Thịnh
	Văn - Hương
	CN - Th.Hồng
	Văn - Hương
	BDHSG- PĐY

	CN - Th.Hồng
	NN - Vũ Phương
	Văn - Hương
	NN - Vũ Phương
	Sử - D.Thuý
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Th.Hồng
	Văn - Hương
	GDCD - Lê Thúy
	Toán - Q.Thịnh
	SHL - Th.Hồng
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.7
	GVCN: Nguyễn Thị Thuận

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NN - Vũ Phương
	Văn - Ngọc Dung
	CN - Th.Hồng
	Lý - L.Thủy
	Sinh - Tiên
	BDHSG- PĐY

	Văn - Ngọc Dung
	Toán - Q.Thịnh
	Sử - D.Thuý
	NN - Vũ Phương
	GDCD - N.Thuận
	BDHSG- PĐY

	Văn - Ngọc Dung
	NN - Vũ Phương
	Toán - Q.Thịnh
	Toán - Q.Thịnh
	Toán - Q.Thịnh
	BDHSG- PĐY

	Sử - D.Thuý
	Hoá - K.Hồng
	Sinh - Tiên
	Văn - Ngọc Dung
	CN - Th.Hồng
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - N.Thuận
	Địa - V.Hải
	Nhạc - Diệu
	Hoá - K.Hồng
	SHL - N.Thuận
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.9
	GVCN: Nguyễn Thị 
                              Quỳnh Châu

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Tiên
	Văn - Hương
	Sử - D.Thuý
	Địa - V.Hải
	Văn - Hương
	BDHSG- PĐY

	Toán - Q.Châu
	Văn - Hương
	Toán - Q.Châu
	Nhạc - Thắng
	CN - Th.Hồng
	BDHSG- PĐY

	Lý - L.Thủy
	CN - Th.Hồng
	Sinh - Tiên
	GDCD - N.Thuận
	Sử - D.Thuý
	BDHSG- PĐY

	NN - TH.TRANG
	NN - TH.TRANG
	NN - TH.TRANG
	Hoá - K.Hồng
	Toán - Q.Châu
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Q.Châu
	Hoá - K.Hồng
	Văn - Hương
	Toán - Q.Châu
	SHL - Q.Châu
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.11
	GVCN: Ta Thi Như Thanh

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý - Minh
	CN - Th.Hồng
	GDCD - N.Thuận
	Nhạc - Thắng
	Sử - D.Thuý
	BDHSG- PĐY

	Toán - Hải
	Sinh - Ng.Thu
	Văn - Thanh
	Toán - Hải
	Toán - Hải
	BDHSG- PĐY

	NN - TH.TRANG
	NN - TH.TRANG
	Địa - V.Hải
	Sinh - Ng.Thu
	CN - Th.Hồng
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Linh
	Văn - Thanh
	Toán - Hải
	Sử - D.Thuý
	Văn - Thanh
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Thanh
	Văn - Thanh
	NN - TH.TRANG
	Hoá - Linh
	SHL - Thanh
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.1
	GVCN: Bùi Phương Uyên

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NN - Thy Trang
	NN - Thy Trang
	Hoá - T.Nhung
	Lý - Thắm
	Toán - Hải
	BDHSG- PĐY

	Văn - Uyên
	Văn - Uyên
	Địa - Ng.Thảo
	Sử - D.Thuý
	Hoá - T.Nhung
	BDHSG- PĐY

	Văn - Uyên
	Toán - Hải
	Toán - Hải
	Toán - Hải
	Sinh - D.Bình
	BDHSG- PĐY

	Sinh - D.Bình
	CN - Hòa
	NN - Thy Trang
	GDCD - N.Thuận
	Văn - Uyên
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Uyên
	Địa - Ng.Thảo
	Lý - Thắm
	Văn - Uyên
	SHL - Uyên
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.3
	GVCN: Lê Thị Thuận

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NN - V.Thảo
	Toán - Quỳnh
	Văn - L.Thuận
	Văn - L.Thuận
	Hoá - T.Nhung
	BDHSG- PĐY

	Văn - L.Thuận
	Địa - Ng.Thảo
	Văn - L.Thuận
	NN - V.Thảo
	Văn - L.Thuận
	BDHSG- PĐY

	Sinh - D.Bình
	NN - V.Thảo
	CN - Thắm
	Sinh - D.Bình
	GDCD - N.Thuận
	BDHSG- PĐY

	Toán - Quỳnh
	Hoá - T.Nhung
	Toán - Quỳnh
	Lý - Hòa
	Địa - Ng.Thảo
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - L.Thuận
	Lý - Hòa
	Sử - D.Thuý
	Toán - Quỳnh
	SHL - L.Thuận
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.5
	GVCN: Trần Thị Diệu Thuý

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Hải
	NN - B. Dương
	Toán - Hải
	Văn - Duyên
	Văn - Duyên
	BDHSG- PĐY

	Sử - D.Thuý
	Văn - Duyên
	Lý - Hòa
	Địa - Ng.Thảo
	Văn - Duyên
	BDHSG- PĐY

	Sinh - Ngọc
	Hoá - T.Nhung
	Văn - Duyên
	Lý - Hòa
	NN - B. Dương
	BDHSG- PĐY

	GDCD - N.Thuận
	Địa - Ng.Thảo
	Sinh - Ngọc
	Hoá - T.Nhung
	CN - Thắm
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - D.Thuý
	Toán - Hải
	NN - B. Dương
	Toán - Hải
	SHL - D.Thuý
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.7
	GVCN: Võ Thị Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Uyên
	NN - V.Thảo
	Toán - Ninh
	Hoá - T.Nhung
	Văn - Uyên
	BDHSG- PĐY

	CN - Thắm
	Lý - Hòa
	Hoá - T.Nhung
	Sinh - D.Bình
	Địa - Ng.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Toán - Ninh
	Sinh - D.Bình
	Lý - Hòa
	Toán - Ninh
	Toán - Ninh
	BDHSG- PĐY

	NN - V.Thảo
	Văn - Uyên
	Sử - D.Thuý
	Văn - Uyên
	NN - V.Thảo
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - V.Thảo
	Văn - Uyên
	GDCD - N.Thuận
	Địa - Ng.Thảo
	SHL - V.Thảo
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.9
	GVCN: Nguyễn Thị Ninh

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Ninh
	CN - Hòa
	Địa - Ng.Thảo
	Toán - Ninh
	Lý - Thắm
	BDHSG- PĐY

	NN - Thy Trang
	NN - Thy Trang
	Toán - Ninh
	Văn - Tuyền
	Toán - Ninh
	BDHSG- PĐY

	Lý - Thắm
	Sinh - Ngọc
	Văn - Tuyền
	Văn - Tuyền
	Sinh - Ngọc
	BDHSG- PĐY

	Văn - Tuyền
	Văn - Tuyền
	GDCD - N.Thuận
	Địa - Ng.Thảo
	Hoá - T.Nhung
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Ninh
	Hoá - T.Nhung
	NN - Thy Trang
	Sử - D.Thuý
	SHL - Ninh
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.11
	GVCN: Nguyễn Thị Thắm

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - D.Thuý
	Văn - Tuyền
	NN - B. Dương
	Văn - Tuyền
	Toán - Quỳnh
	BDHSG- PĐY

	Toán - Quỳnh
	Văn - Tuyền
	Lý - Thắm
	Lý - Thắm
	NN - B. Dương
	BDHSG- PĐY

	GDCD - N.Thuận
	Toán - Quỳnh
	Địa - Ng.Thảo
	Hoá - T.Nhung
	Địa - Ng.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Sinh - Ngọc
	Sinh - Ngọc
	Hoá - T.Nhung
	Toán - Quỳnh
	Văn - Tuyền
	BDHSG- PĐY

	ChCờ - Thắm
	NN - B. Dương
	Văn - Tuyền
	CN - Thắm
	SHL - Thắm
	BDHSG- PĐY


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.2
	GVCN: Đặng Thị Bảo Trâm

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Trâm
	NN - Thy Trang
	LSĐL - Quế
	Ng.thuật MT - Trinh
	Toán - Trâm
	BDHSG- PĐY

	Toán - Trâm
	LSĐL - Quế
	NN - Thy Trang
	KHTN - Th.Dự
	LSĐL - Quế
	BDHSG- PĐY

	Ng.thuật-N - Mai
	GDCD - Oanh
	Toán - Trâm
	CN - Anh
	KHTN - Th.Dự
	BDHSG- PĐY

	Văn - Tr.Thảo
	KHTN - Th.Dự
	Văn - Tr.Thảo
	NN - Thy Trang
	HĐTN - Trâm
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Th.Dự
	Văn - Tr.Thảo
	Văn - Tr.Thảo
	Toán - Trâm
	SHL - Trâm
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.4
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Hạnh

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hạnh
	LSĐL - Quế
	KHTN - B.Thuận
	Toán - Hạnh
	KHTN - B.Thuận
	BDHSG- PĐY

	KHTN - B.Thuận
	Ng.thuật-N - Mai
	LSĐL - Quế
	NN - Thy Trang
	Văn - Tr.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Văn - Tr.Thảo
	NN - Thy Trang
	Văn - Tr.Thảo
	GDCD - Oanh
	Văn - Tr.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Toán - Hạnh
	Toán - Hạnh
	NN - Thy Trang
	KHTN - B.Thuận
	HĐTN - Hạnh
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - Quế
	CN - Anh
	Toán - Hạnh
	Ng.thuật MT - Trinh
	SHL - Hạnh
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.6
	GVCN: Ng Thị Tường Vy

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Vy
	Toán - Trâm
	NN - Thy Trang
	Văn - Vy
	LSĐL - Quế
	BDHSG- PĐY

	GDCD - Oanh
	Ng.thuật MT - Trinh
	KHTN - B.Thuận
	Văn - Vy
	KHTN - B.Thuận
	BDHSG- PĐY

	Toán - Trâm
	CN - Anh
	LSĐL - Quế
	KHTN - B.Thuận
	Văn - Vy
	BDHSG- PĐY

	Ng.thuật-N - Mai
	NN - Thy Trang
	Văn - Vy
	Toán - Trâm
	HĐTN - Vy
	BDHSG- PĐY

	KHTN - B.Thuận
	LSĐL - Quế
	Toán - Trâm
	NN - Thy Trang
	SHL - Vy
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.8
	GVCN: Võ Thị Hoài Nhi

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Nhi
	Văn - Đông
	GDCD - Oanh
	LSĐL - V.Hải
	KHTN - Th.Dự
	BDHSG- PĐY

	Toán - Quyên
	NN - Nhi
	Toán - Quyên
	CN - Ch. Giang
	Văn - Đông
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - V.Hải
	KHTN - Th.Dự
	Ng.thuật-N - Mai
	Ng.thuật MT - Trinh
	Toán - Quyên
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Th.Dự
	Toán - Quyên
	Văn - Đông
	KHTN - Th.Dự
	HĐTN - Nhi
	BDHSG- PĐY

	NN - Nhi
	LSĐL - V.Hải
	Văn - Đông
	NN - Nhi
	SHL - Nhi
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.10
	GVCN: Nguyễn Thị Lệ Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Lệ Hằng
	Văn - Hương
	CN - Ch. Giang
	Toán - Thu Thảo
	Toán - Thu Thảo
	BDHSG- PĐY

	Toán - Thu Thảo
	Văn - Hương
	GDCD - Oanh
	LSĐL - V.Hải
	KHTN - Lệ Hằng
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Lệ Hằng
	NN - Nhi
	Ng.thuật MT - Trinh
	KHTN - Lệ Hằng
	NN - Nhi
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - V.Hải
	LSĐL - V.Hải
	KHTN - Lệ Hằng
	NN - Nhi
	HĐTN - Lệ Hằng
	BDHSG- PĐY

	Văn - Hương
	Toán - Thu Thảo
	Ng.thuật-N - Diệu
	Văn - Hương
	SHL - Lệ Hằng
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6.12
	GVCN: Hoàng Thị Châu Giang

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Ch. Giang
	GDCD - Oanh
	Văn - L.Dung
	NN - Thy Trang
	KHTN - Ch. Giang
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Ch. Giang
	NN - Thy Trang
	KHTN - Ch. Giang
	Ng.thuật MT - Trinh
	Toán - Hạnh
	BDHSG- PĐY

	Văn - L.Dung
	KHTN - Ch. Giang
	Ng.thuật-N - Diệu
	Văn - L.Dung
	LSĐL - Quế
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - Quế
	LSĐL - Quế
	Toán - Hạnh
	Văn - L.Dung
	HĐTN - Ch. Giang
	BDHSG- PĐY

	Toán - Hạnh
	Toán - Hạnh
	NN - Thy Trang
	CN - Ch. Giang
	SHL - Ch. Giang
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.2
	GVCN: Hoàng Thị Hương Sen

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Sen
	Ng.thuật-N - Mai
	KHTN - Hoàng
	NN - Sen
	KHTN - Hoàng
	BDHSG- PĐY

	Văn - Ph.Thảo
	Toán - Trâm
	LSĐL - Ng. Tình
	KHTN - Hoàng
	Toán - Trâm
	BDHSG- PĐY

	Văn - Ph.Thảo
	Văn - Ph.Thảo
	Văn - Ph.Thảo
	Toán - Trâm
	NN - Sen
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Hoàng
	CN - K.Hồng
	Toán - Trâm
	GDCD - Oanh
	HĐTN - Sen
	BDHSG- PĐY

	NN - Sen
	LSĐL - Ng. Tình
	Ng.thuật MT - Trinh
	LSĐL - Ng. Tình
	SHL - Sen
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.4
	GVCN: Phan Thị Oanh

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Oanh
	NN - B.Thịnh
	Văn - Sáng
	LSĐL - Ng. Tình
	Văn - Sáng
	BDHSG- PĐY

	Toán - Hạnh
	KHTN - Linh
	Văn - Sáng
	Toán - Hạnh
	NN - B.Thịnh
	BDHSG- PĐY

	Văn - Sáng
	KHTN - Linh
	Toán - Hạnh
	KHTN - Linh
	Toán - Hạnh
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Linh
	LSĐL - Ng. Tình
	Ng.thuật MT - Trinh
	NN - B.Thịnh
	HĐTN - Oanh
	BDHSG- PĐY

	Ng.thuật-N - Mai
	CN - K.Hồng
	LSĐL - Ng. Tình
	GDCD - Oanh
	SHL - Oanh
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.6
	GVCN: Trần Phương Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tr.Thảo
	Ng.thuật MT - Trinh
	KHTN - Ng.Hồng
	KHTN - Ng.Hồng
	Toán - Ph.Giang
	BDHSG- PĐY

	Toán - Ph.Giang
	NN - Sen
	Văn - Tr.Thảo
	NN - Sen
	NN - Sen
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - Thu
	Văn - Tr.Thảo
	LSĐL - Thu
	Toán - Ph.Giang
	KHTN - Ng.Hồng
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Ng.Hồng
	Văn - Tr.Thảo
	Ng.thuật-N - Diệu
	LSĐL - Thu
	HĐTN - Tr.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Văn - Tr.Thảo
	Toán - Ph.Giang
	GDCD - Oanh
	CN - Th.Dự
	SHL - Tr.Thảo
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7.8
	GVCN: Nguyễn Thị Lệ Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thu
	Văn - Hiền
	Ng.thuật-N - Diệu
	Toán - Ph.Giang
	NN - B.Thịnh
	BDHSG- PĐY

	KHTN - Hoàng
	CN - Th.Dự
	Ng.thuật MT - Trinh
	Văn - Hiền
	KHTN - Hoàng
	BDHSG- PĐY

	Văn - Hiền
	Toán - Ph.Giang
	GDCD - Oanh
	Văn - Hiền
	Toán - Ph.Giang
	BDHSG- PĐY

	Toán - Ph.Giang
	NN - B.Thịnh
	LSĐL - Thu
	KHTN - Hoàng
	HĐTN - Thu
	BDHSG- PĐY

	LSĐL - Thu
	LSĐL - Thu
	KHTN - Hoàng
	NN - B.Thịnh
	SHL - Thu
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.2
	GVCN: Trần Thị Sáng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Sáng
	Văn - Sáng
	Toán - Hường
	Sinh - Anh
	Toán - Hường
	BDHSG- PĐY

	CN - Th.Dung
	Toán - Hường
	Sử - Hùng
	Hoá - Thành
	Địa - N.Hà
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Thành
	NN - TH.TRANG
	GDCD - Lê Thúy
	CN - Th.Dung
	Văn - Sáng
	BDHSG- PĐY

	NN - TH.TRANG
	Sinh - Anh
	Văn - Sáng
	Toán - Hường
	Văn - Sáng
	BDHSG- PĐY

	Lý - Lệ Hằng
	Sử - Hùng
	Nhạc - Mai
	NN - TH.TRANG
	SHL - Sáng
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.4
	GVCN: Ngô Thu Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - N.Hà
	Toán - Hường
	Sử - Hùng
	Toán - Hường
	Văn - Vy
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Thành
	NN - TH.TRANG
	Toán - Hường
	Sinh - Anh
	GDCD - Lê Thúy
	BDHSG- PĐY

	NN - TH.TRANG
	CN - Th.Dung
	Lý - Lệ Hằng
	Hoá - Thành
	Sinh - Anh
	BDHSG- PĐY

	Văn - Vy
	Sử - Hùng
	Nhạc - Mai
	NN - TH.TRANG
	Toán - Hường
	BDHSG- PĐY

	Văn - Vy
	Địa - N.Hà
	Văn - Vy
	CN - Th.Dung
	SHL - N.Hà
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.6
	GVCN: Đỗ Thị Thùy Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Th.Dung
	NN - TH.TRANG
	Sinh - Anh
	GDCD - Lê Thúy
	Văn - L.Dung
	BDHSG- PĐY

	NN - TH.TRANG
	Sử - Thu
	Văn - L.Dung
	NN - TH.TRANG
	Văn - L.Dung
	BDHSG- PĐY

	Lý - Th.Dung
	Nhạc - Mai
	Toán - Hường
	Toán - Hường
	Toán - Hường
	BDHSG- PĐY

	Địa - N.Hà
	Toán - Hường
	CN - Th.Dung
	Hoá - Linh
	Sinh - Anh
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Linh
	CN - Th.Dung
	Sử - Thu
	Văn - L.Dung
	SHL - Th.Dung
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.8
	GVCN: Phạm Thị Giang

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Ph.Giang
	Hoá - Linh
	NN - Bưởi
	CN - Lệ Hằng
	CN - Lệ Hằng
	BDHSG- PĐY

	Văn - Vy
	Toán - Ph.Giang
	Sử - Thu
	Toán - Ph.Giang
	Sinh - Ch. Giang
	BDHSG- PĐY

	Toán - Ph.Giang
	Sử - Thu
	Văn - Vy
	Văn - Vy
	GDCD - Lê Thúy
	BDHSG- PĐY

	NN - Bưởi
	NN - Bưởi
	Nhạc - Th. Thủy
	Văn - Vy
	Toán - Ph.Giang
	BDHSG- PĐY

	Địa - V.Hải
	Sinh - Ch. Giang
	Lý - Lệ Hằng
	Hoá - Linh
	SHL - Ph.Giang
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.10
	[bookmark: _GoBack]GVCN: Nguyễn Nhiêu 
Lan Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - L.Dung
	Toán - Q.Thịnh
	Toán - Q.Thịnh
	Toán - Q.Thịnh
	CN - Th.Dung
	BDHSG- PĐY

	Văn - L.Dung
	Toán - Q.Thịnh
	NN - Bưởi
	GDCD - Lê Thúy
	Hoá - Ng.Hồng
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Ng.Hồng
	Địa - V.Hải
	Nhạc - Th. Thủy
	Sinh - Ch. Giang
	Văn - L.Dung
	BDHSG- PĐY

	Sử - Thu
	Sinh - Ch. Giang
	Văn - L.Dung
	CN - Th.Dung
	Lý - Th.Dung
	BDHSG- PĐY

	NN - Bưởi
	NN - Bưởi
	Văn - L.Dung
	Sử - Thu
	SHL - L.Dung
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8.12
	GVCN: Nguyễn Thị Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Ng.Hồng
	Sử - Thu
	GDCD - Lê Thúy
	NN - TH.TRANG
	Hoá - Ng.Hồng
	BDHSG- PĐY

	Văn - Sáng
	Văn - Sáng
	CN - Lệ Hằng
	Lý - Lệ Hằng
	Toán - Hường
	BDHSG- PĐY

	Sinh - Ch. Giang
	Văn - Sáng
	Văn - Sáng
	Hoá - Ng.Hồng
	Sử - Thu
	BDHSG- PĐY

	CN - Lệ Hằng
	NN - TH.TRANG
	Toán - Hường
	Sinh - Ch. Giang
	Địa - N.Hà
	BDHSG- PĐY

	NN - TH.TRANG
	Toán - Hường
	Nhạc - Th. Thủy
	Toán - Hường
	SHL - Ng.Hồng
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.2
	GVCN: Phan Thị Bích Thuận

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - B.Thuận
	Toán - Quyên
	Văn - Hiền
	Hoá - B.Thuận
	GDCD - Lê Thúy
	BDHSG- PĐY

	Văn - Hiền
	Văn - Hiền
	Văn - Hiền
	Sử - Ng. Tình
	Toán - Quyên
	BDHSG- PĐY

	Sinh - Th.Dự
	Địa - N.Hà
	Hoá - B.Thuận
	CN - Hòa
	Văn - Hiền
	BDHSG- PĐY

	NN - Sen
	Lý - Th.Dung
	Toán - Quyên
	NN - Sen
	Sinh - Th.Dự
	BDHSG- PĐY

	Toán - Quyên
	NN - Sen
	Lý - Th.Dung
	Địa - N.Hà
	SHL - B.Thuận
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.4
	GVCN: Đoàn Thu Hoàng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hoàng
	Toán - Kim
	Sử - Ng. Tình
	NN - B.Thịnh
	Toán - Kim
	BDHSG- PĐY

	Sinh - Th.Dự
	Địa - N.Hà
	GDCD - Lê Thúy
	Văn - Ph.Thảo
	Toán - Kim
	BDHSG- PĐY

	Lý - Hoàng
	NN - B.Thịnh
	CN - Hòa
	Sinh - Th.Dự
	NN - B.Thịnh
	BDHSG- PĐY

	Hoá - B.Thuận
	Văn - Ph.Thảo
	Lý - Hoàng
	Địa - N.Hà
	Hoá - B.Thuận
	BDHSG- PĐY

	Văn - Ph.Thảo
	Văn - Ph.Thảo
	Văn - Ph.Thảo
	Toán - Kim
	SHL - Hoàng
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.6
	GVCN: Trần Thị Quế

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Quế
	Sinh - Th.Dự
	Văn - Đông
	NN - Nhi
	NN - Nhi
	BDHSG- PĐY

	Văn - Đông
	Lý - Th.Dung
	CN - Hòa
	Toán - Thu Thảo
	Sinh - Th.Dự
	BDHSG- PĐY

	Địa - Quế
	Toán - Thu Thảo
	Lý - Th.Dung
	GDCD - Lê Thúy
	Văn - Đông
	BDHSG- PĐY

	NN - Nhi
	Văn - Đông
	Hoá - B.Thuận
	Sử - Ng. Tình
	Toán - Thu Thảo
	BDHSG- PĐY

	Toán - Thu Thảo
	Văn - Đông
	Địa - Quế
	Hoá - B.Thuận
	SHL - Quế
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.8
	GVCN: Phạm Thị Đông

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Đông
	Địa - N.Hà
	CN - Hòa
	Địa - N.Hà
	Văn - Đông
	BDHSG- PĐY

	NN - Sen
	Sử - Ng. Tình
	Văn - Đông
	Hoá - Ng.Hồng
	GDCD - Oanh
	BDHSG- PĐY

	Toán - Quyên
	Văn - Đông
	Sinh - Anh
	Lý - Hoàng
	Lý - Hoàng
	BDHSG- PĐY

	Văn - Đông
	NN - Sen
	Hoá - Ng.Hồng
	Sinh - Anh
	Toán - Quyên
	BDHSG- PĐY

	Văn - Đông
	Toán - Quyên
	Toán - Quyên
	NN - Sen
	SHL - Đông
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.10
	GVCN: Nguyễn Thu Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thu Thảo
	Văn - Ph.Thảo
	Văn - Ph.Thảo
	Văn - Ph.Thảo
	Địa - N.Hà
	BDHSG- PĐY

	Hoá - Ng.Hồng
	Sinh - Anh
	Văn - Ph.Thảo
	NN - B.Thịnh
	Toán - Thu Thảo
	BDHSG- PĐY

	Toán - Thu Thảo
	Sử - Ng. Tình
	Lý - Hoàng
	Toán - Thu Thảo
	GDCD - Oanh
	BDHSG- PĐY

	Văn - Ph.Thảo
	Toán - Thu Thảo
	Sinh - Anh
	CN - Hòa
	NN - B.Thịnh
	BDHSG- PĐY

	Địa - N.Hà
	NN - B.Thịnh
	Hoá - Ng.Hồng
	Lý - Hoàng
	SHL - Thu Thảo
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9.12
	GVCN: Lê Thị Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hiền
	NN - Nhi
	Toán - Quyên
	Văn - Hiền
	Toán - Quyên
	BDHSG- PĐY

	NN - Nhi
	GDCD - Oanh
	Hoá - Ng.Hồng
	NN - Nhi
	Sinh - Anh
	BDHSG- PĐY

	Địa - N.Hà
	Toán - Quyên
	Văn - Hiền
	Địa - N.Hà
	Lý - Th.Dung
	BDHSG- PĐY

	Toán - Quyên
	Văn - Hiền
	Sử - Ng. Tình
	Hoá - Ng.Hồng
	Văn - Hiền
	BDHSG- PĐY

	Lý - Th.Dung
	Văn - Hiền
	Sinh - Anh
	CN - Hòa
	SHL - Hiền
	BDHSG- PĐY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
